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V/v: Góp ý Dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá
	Hà Nội, ngày  17 tháng 04 năm 2013


Kính gửi: Vụ Công nghiệp nhẹ

                                               Bộ Công thương

Trả lời Công văn số 1961/BCT-CNN của Bộ Công thương về việc đề nghị góp ý Dự thảo Nghị định quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá (sau đây gọi tắt là Dự thảo Nghị định), Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, trên cơ sở nghiên cứu của chuyên gia và góp ý của doanh nghiệp, có một số ý kiến như sau:

I. Quan điểm tiếp cận

Việc soạn thảo và ban hành Nghị định hướng dẫn Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá là cần thiết, để đảm bảo với các chủ trương quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012 (bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/05/2013). Tuy nhiên, để văn bản ban hành đạt được các mục tiêu quản lý nhà nước cũng như đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp, các quy định cần đảm bảo các yêu cầu sau:

· Tính minh bạch: Dự thảo Nghị định có khá nhiều quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, trình tự thủ tục để xin cấp giấy phép. Để tạo thuận lợi trong thực tiễn áp dụng cũng như giảm tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu của cơ chế “xin – cho”, các quy định tại Dự thảo Nghị định cần phải đủ cụ thể, rõ ràng (từ điều kiện đến trình tự thủ tục cấp giấy phép, từ tiêu chí xét duyệt đến cơ quan có thẩm quyền cấp phép) và tạo cách hiểu thống nhất giữa các đối tượng áp dụng.

· Tính hợp lý: Thuốc lá thuộc nhóm hàng hóa Nhà nước hạn chế kinh doanh nên các doanh nghiệp muốn sản xuất, kinh doanh đối với loại hàng hóa này phải đáp ứng các điều kiện ràng buộc ngặt nghèo do pháp luật quy định. Điều này là hợp lý để đảm bảo yếu tố quản lý và điều tiết thị trường. Tuy nhiên, các điều kiện áp đặt cần phải đảm bảo: 
+ Có thể thực hiện được trên thực tế.

+ Bảo đảm quyền lợi hợp pháp của các nhà đầu tư.

Đối chiếu với Dự thảo Nghị định vẫn còn một số quy định chưa đáp ứng được các nguyên tắc trên, đề nghị Ban soạn thảo xem xét hoàn thiện.

II. Góp ý cụ thể

1. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo tính minh bạch
Theo quy định tại Dự thảo Nghị định thì hầu như các hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến sản xuất, kinh doanh thuốc lá đều phải xin phép cơ quan nhà nước có thẩm quyền từ trồng cây thuốc lá, mua bán, chế biến nguyên liệu thuốc lá đến sản xuất, mua bán sản phẩm thuốc lá; từ sản lượng sản xuất, nhập khẩu sản phẩm thuốc lá đến điều chuyển năng lực sản xuất của doanh nghiệp, đối mới thiết bị công nghệ, đầu tư sản xuất thuốc lá, gia công thuốc lá … Nhìn chung, đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh thuốc lá, một ngành nghề hạn chế kinh doanh, chúng tôi hiểu rằng Nhà nước sẽ quản lý chặt chẽ. Tuy vậy, các thủ tục hành chính liên quan cũng cần đảm bảo các yếu tố về tính minh bạch, giảm thiểu tình trạng tham nhũng, nhũng nhiễu. 
Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo được yếu tố này, đề nghị Ban soạn thảo xem xét, bổ sung và sửa đổi. Chẳng hạn:

· Một số dạng “giấy phép” không rõ về trình tự thủ tục, chưa đảm bảo yêu cầu về rõ ràng và minh bạch: 

+ Xin xác nhận khi vận chuyển lá thuốc lá ra khỏi địa phương: Khoản 1 Điều 9 quy định: “Doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá vận chuyển lá thuốc lá ra khỏi địa phương nơi có vùng trồng cây thuốc lá phải có xác nhận của chính quyền địa phương (ủy ban nhân dân cấp xã, phường) về sản lượng lá thuốc lá đầu tư của doanh nghiệp trên địa bàn”. Không rõ thủ tục để xin sự “xác nhận” này như thế nào? Nội dung xác nhận là gì? Hậu quả của việc không xin xác nhận là như thế nào? Nếu sản lượng vận chuyển ít hơn hoặc vượt quá với diện tích doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư trồng cây thuốc lá với chính quyền địa phương thì giải quyết như thế nào?
+ Xin sự đồng ý của Bộ Công Thương trong trường hợp cho thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá (điểm b khoản 3 Điều 22): Không rõ thủ tục để được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Công Thương như thế nào trong trường hợp này (hồ sơ, tài liệu như thế nào? Gửi đến đơn vị nào của Bộ Công Thương? Thời hạn bao lâu thì nhận được trả lời)?
+ Xin phép Bộ Công Thương nhập khẩu thuốc lá để nghiên cứu sản xuất thử (Khoản 3 Điều 32), nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất tiêu thụ trong nước, sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu (khoản 2 Điều 37): Tương tự như trên, thủ tục đối với việc “xin phép” này cũng chưa được quy định rõ về trình tự thủ tục.
· Một số tài liệu trong hồ sơ xin cấp phép không rõ ràng, khó xác định: 

+ Không rõ “Hồ sơ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của máy móc thiết bị” trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (khoản 5 Điều 14, khoản 5 Điều 19); “Các tài liệu chứng minh nhu cầu sửa đổi, bổ sung” các Giấy chứng nhận (điểm c khoản 2 Điều 39) gồm những tài liệu gì? Việc không quy định cụ thể, rõ ràng các lại giấy tờ trong hồ sơ xin cấp phép có thể là dư địa cho các cán bộ thực hiện thủ tục hành chính tùy nghi giải thích, yêu cầu, nhũng nhiễu và gây khó khăn cho doanh nghiệp.

+ Không rõ các tài liệu trong hồ sơ xin đầu tư đổi mới, thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu (khoản 2 Điều 25) là bao gồm những tài liệu gì? Theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 25 thì doanh nghiệp “đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đến Bộ Công Thương” và quy định các nội dung cần phải có trong văn bản đề nghị. Không rõ kèm theo văn bản đề nghị này thì doanh nghiệp có phải gửi thêm bất kì giấy tờ, tài liệu nào không hay là chỉ cần gửi văn bản đề nghị? Tại điểm b khoản 2 lại quy định, Bộ Công Thương phải có văn bản trả lời trong vòng 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Như vậy, có thể hiểu là phải có các tài liệu khác. Tuy nhiên, Dự thảo Nghị định lại không có quy định về các loại tài liệu này. Điều này sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp trong quá trình thực hiện thủ tục.
· Không rõ về tiêu chí để cơ quan nhà nước cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoặc từ chối cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh: 

+ Phần lớn các quy định về trình tự cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá đều có quy định: trong thời hạn bao nhiêu ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan nhà nước sẽ xem xét và cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, trường hợp từ chối cấp phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Điểm chưa rõ ràng ở trình tự này thể hiện ở điểm: Những trường hợp nào thì doanh nghiệp không được cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh? Quy định thiếu rõ ràng trong trường hợp này có thể dẫn tới quá nhiều rủi ro cho doanh nghiệp, bởi để có thể nộp hồ sơ xin cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, doanh nghiệp đã phải bỏ ra một nguồn vốn lớn cũng như chuẩn bị về cơ sở vật chất để thỏa mãn các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật, sự “mập mờ” giữa xét duyệt hay từ chối cấp phép có thể khiến doanh nghiệp thiệt hại lớn về mặt tài chính.
+ Đối với những trường hợp xin phép không rõ điều kiện như: Xác nhận khi vận chuyển lá thuốc lá ra khỏi địa phương (khoản 1 Điều 9); Sự đồng ý của Bộ Công Thương trong trường hợp cho thuê, mượn, chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp sản xuất còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá (điểm b khoản 3 Điều 22); Xin phép Bộ Công Thương nhập khẩu thuốc lá để nghiên cứu sản xuất thử (Khoản 3 Điều 32), nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá để sản xuất tiêu thụ trong nước, sản xuất xuất khẩu, gia công xuất khẩu (khoản 2 Điều 37), thì các tiêu chí để xét duyệt hoàn toàn không có. Điều này có thể thấy cơ quan nhà nước có toàn quyền quyết định đối với việc cho phép hay không cho phép mà không có căn cứ nào rõ ràng. 
2. Một số quy định tại Dự thảo Nghị định chưa đảm bảo tính hợp lý
2.1. Quy định chưa hợp lý trong các yêu cầu về tài liệu trong Hồ sơ xin cấp phép

Các quy định về cấp phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện đối với hoạt động trồng, sản xuất, chế biến, phân phối nguyên liệu, sản phẩm thuốc lá trong Dự thảo Nghị định được tiếp cận theo hướng “tiền kiểm”. Nghĩa là doanh nghiệp phải nộp các giấy tờ chứng minh việc đáp ứng các điều kiện kinh doanh nếu muốn được cấp phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá. Tuy nhiên, việc yêu cầu nộp một số loại giấy tờ nhất định trong quá trình xin cấp phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện là chưa hợp lý và thiếu tính khả thi vì các giấy tờ này chỉ có thể có sau khi doanh nghiệp được cấp phép và đi vào hoạt động kinh doanh. Có thể kể đến một số ví dụ như sau:

· Yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng lao động đối với cán bộ quản lý đầu tư, hỗ trợ kỹ thuật và thu mua nguyên liệu và bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá trong hồ sơ xin cấp giấy giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá (Điều 8); 
· Yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng lao động và Bản kê sao hợp đồng ủy thác ký kết với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá hoặc giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (Điều 11);
· Yêu cầu doanh nghiệp phải nộp hợp đồng lao động đối với người lao động chế biến nguyên liệu thuốc lá và Bản sao hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng thuốc lá và hợp đồng mua bán nguyên liệu với các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá (Điều 14);
· Yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng gia công, chế biến sợi và hợp đồng dịch vụ kiểm tra chất lượng (Điều 19); và

· Yêu cầu doanh nghiệp nộp bản sao hợp đồng mua bán với nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối thuốc lá; yêu cầu doanh nghiệp nộp hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Điều 28).
Hơn nữa, việc yêu cầu nộp các giấy tờ trên trong hồ sơ xin cấp phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc lá cũng mâu thuẫn với chính các quy định tại Dự thảo Nghị định, chẳng hạn:
· Về yêu cầu có Hợp đồng đầu tư trồng cây thuốc lá với người trồng cây thuốc lá, hợp đồng mua bán nguyên liệu với các doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá trong Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá (khoản 8 Điều 14): theo quy định tại khoản 2 Điều 16 thì việc nhập khẩu ủy thác nguyên liệu thuốc lá, xuất khẩu ủy thác chỉ được thực hiện giữa các doanh nghiệp có Giấy phép mua bán nguyên liệu thuốc lá, Giấy phép sản xuất thuốc lá, Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá, Giấy chứng nhận đủ điều kiện đầu tư trồng cây thuốc lá. Theo quy định này thì doanh nghiệp đang làm thủ tục để cấp Giấy phép chế biến nguyên liệu thuốc lá không thể ký kết được hợp đồng mà trong đó yêu cầu về mặt chủ thể của hợp đồng phải có giấy phép này.
· Góp ý tương tự đối với yêu cầu có Hợp đồng mua bán với nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá trong hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phân phối thuốc lá; yêu cầu có Hợp đồng mua bán của Nhà cung cấp sản phẩm thuốc lá hoặc của các doanh nghiệp phân phối sản phẩm thuốc lá trong Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bán buôn sản phẩm thuốc lá (Điều 28) mâu thuẫn với quy định về quyền và nghĩa vụ của thương nhân được cấp Giấy phép mua bán sản phẩm thuốc lá quy định tại Điều 30.
Từ những phân tích trên, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc, xem xét chỉ yêu cầu doanh nghiệp nộp các giấy tờ trên sau một thời hạn nhất định kể từ khi được cơ quan nhà nước cấp giấy phép/giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh.
2.2. Quy định chưa hợp lý về điều kiện kinh doanh

Dự thảo Nghị định quy định các điều kiện mà một doanh nghiệp phải đáp ứng khi kinh doanh nguyên liệu, sản phẩm thuốc lá. Một số điều kiện trong số đó mang tính hình thức và gây ra gánh nặng hồ sơ không cần thiết cho doanh nghiệp. Ví dụ: 

· Các điều kiện về năng lực tài chính của doanh nghiệp quy định tại điểm g, khoản 1 Điều 27; điểm g, khoản 2 Điều 27, theo đó, doanh nghiệp phải có xác nhận của ngân hàng về số tiền tối thiểu. Trong thực tế, việc xác nhận của ngân hàng dưới hình thức số dư tài khoản của doanh nghiệp không đảm bảo cho mục đích xác minh năng lực tài chính của doanh nghiệp đó. Doanh nghiệp có thể dễ dàng có xác nhận số dư tài khoản trên 1 tỷ đồng hay 2 tỷ đồng nhưng không có nghĩa doanh nghiệp sẽ tiếp tục duy trì số dư đó trong quá trình hoạt động. Đề nghị Ban soạn thảo xem xét bỏ quy định điều kiện về năng lực tài chính của doanh nghiệp quy định tại các Điều này.
· Doanh nghiệp phải có bản cam kết về bảo đảm tuân thủ đầy đủ các yêu cầu điều kiện về phòng cháy chữa cháy, bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật quy định tại điểm h khoản 1 Điều 27; điểm h, khoản 1 và 2 Điều 28: các bản cam kết này là không cần thiết vì doanh nghiệp sẽ phải tuân thủ các quy định về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo các quy định pháp luật khác có liên quan.

2.3. Quy định có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp và chưa thống nhất với nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá
· Về việc đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ (Điều 25): Điểm b khoản 1 quy định các dự án đầu tư đổi mới thiết bị, công nghệ; đầu tư sản xuất sản phẩm thuốc lá xuất khẩu, gia công thuốc lá xuất khẩu phải đảm bảo nguyên tắc “Không đầu tư xây mới, đầu tư mở rộng quy mô, nâng cao công suất của các cơ sở sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước vượt quá tổng năng lực sản xuất của toàn ngành thuốc lá được Bộ Công Thương xác định theo quy định tại Điều 22 Nghị định này”. Quy định này được hiểu đối với các doanh nghiệp sản xuất sản phẩm thuốc lá để tiêu thụ trong nước không được khuyến khích mở rộng quy mô, nâng cao công suất để gia tăng sản lượng. Tuy nhiên, theo quy định tại khoản 4 Điều 21 thì “Đến năm 2018 sản lượng các sản phẩm thuốc lá do doanh nghiệp sản xuất được quy đổi ra thuốc lá điếu (loại 20 điếu/bao) phải đạt từ 100 triệu bao/năm (gồm sản lượng sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) trở lên, trường hợp không đạt được sản lượng trên sẽ phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá khác”. Từ những quy định này có thể thấy sự bất hợp lý thể hiện ở các điểm:
+ Có sự phân biệt đối xử giữa các doanh nghiệp trong cùng ngành một cách bất hợp lý: Với quy định tại điểm b khoản 1 Điều 25 và khoản 4 Điều 21 thì các doanh nghiệp bé sẽ bị triệt tiêu sau năm 2018 và chỉ có doanh nghiệp lớn, có tiềm lực mới tồn tại, nhưng không phải nguyên nhân vì năng lực kém mà vì các doanh nghiệp này không có cơ hội để phát triển, đổi mới công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh.
+ Việc không khuyến khích doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ là đi ngược lại mục tiêu giảm thiểu tác hại của thuốc lá quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2012.

· Về nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá: Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá (Điều 3, Điều 4) quy định mục tiêu của quản lý đối với thuốc lá là “từng bước giảm nguồn cung cấp thuốc lá, phù hợp với việc giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá”. Theo quy định này thì sẽ dần thu hẹp nguồn cung cấp thuốc lá, không khuyến khích tăng sản lượng thuốc lá, giảm nguồn cung ra thị trường để từ đó giảm nhu cầu sử dụng thuốc lá. Tuy nhiên, một số quy định tại Dự thảo Nghị định dường như đang đi ngược lại tinh thần này:
+ Dự thảo Nghị định thể hiện nguyên tắc quản lý kinh doanh thuốc lá là xây dựng các doanh nghiệp đủ mạnh, có khả năng cạnh tranh ở thị trường trong nước và quốc tế (khoản 4 Điều 4). Nếu mục tiêu là giảm nguồn cung ra thị trường, thì dường như việc xây dựng các doanh nghiệp đủ mạnh có sức cạnh tranh là mâu thuẫn.

+ Lấy tiêu chí sản lượng để sắp xếp doanh nghiệp: Theo quy định tại khoản 4 Điều 21 thì “Đến năm 2018 sản lượng các sản phẩm thuốc lá do doanh nghiệp sản xuất được quy đổi ra thuốc lá điếu (loại 20 điếu/bao) phải đạt từ 100 triệu bao/năm (gồm sản lượng sản xuất tiêu thụ trong nước và xuất khẩu) trở lên, trường hợp không đạt được sản lượng trên sẽ phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá khác”. Quy định này sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp nâng cao sản lượng sản xuất nếu không muốn bị triệt tiêu và vô hình trung đi ngược lại chủ trương giảm nguồn cung ra thị trường.
2.4. Một số quy định chưa đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư
Theo quy định tại Dự thảo Nghị định thì:

· Doanh nghiệp sẽ phải chuyển đổi ngành nghề sản xuất, kinh doanh hoặc sáp nhập với doanh nghiệp có giấy phép sản xuất sản phẩm thuốc lá khác nếu không đạt được sản lượng theo quy định (khoản 4 Điều 21)

· Các máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá không có nguồn gốc hợp pháp sẽ bị tịch thu và xử lý: Theo quy định tại khoản 1 Điều 36 thì máy móc, thiết bị chuyên ngành thuốc lá bị coi là bất hợp pháp trong các trường hợp: Nhập khẩu trước thời điểm ban hành Chỉ thị 13/1999/CT-TTg ngày 12 tháng 05 năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh sắp xếp sản xuất, kinh doanh ngành thuốc lá không có các giấy tờ thủ tục nhập khẩu hợp lệ; Nhập khẩu sau thời điểm ban hành Chỉ thị 13/1999/CT-TTg nhưng không có các giấy tờ thủ tục nhập khẩu hợp lệ và văn bản đồng ý của Bộ Công Thương (hoặc Bộ Công nghiệp trước đây). 
Các quy định này là chưa đảm bảo quyền lợi cho các nhà đầu tư, bởi vì:
· Sẽ có trường hợp, do thời hạn quá dài nên các giấy tờ về thủ tục nhập khẩu các loại máy móc, thiết bị thất lạc hoặc mất mát, theo quy định này sẽ bị coi là trường hợp máy móc bất hợp pháp, bị tiêu hủy. Như vậy là gây thiệt hại lớn cho các doanh nghiệp.

· Theo quy định tại Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá thì nhà nước “khuyến khích, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân trồng cây thuốc lá, sản xuất thuốc lá, chế biến nguyên liệu thuốc lá chuyển đổi ngành nghề” (khoản 5 Điều 4), Luật Đầu tư (khoản 2 Điều 11) về bảo đảm cho nhà đầu tư: “Trường hợp pháp luật, chính sách mới ban hành làm ảnh hưởng bất lợi đến lợi ích hợp pháp mà nhà đầu tư đã được hưởng trước khi quy định của pháp luật, chính sách đó có hiệu lực thì nhà đầu tư được xem xét bồi thường trong một số trường hợp cần thiết, được trừ thiệt hại vào thu nhập chịu thuế”. Tuy nhiên, trong Dự thảo Nghị định lại chưa có quy định nào để hỗ trợ hay bảo đảm quyền lợi cho nhà đầu tư đối với các quy định này.

2.5. Quy định thiếu tính khả thi

Đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc lại sự cần thiết của quy định tại Điều 9 Dự thảo Nghị định về việc yêu cầu phải có xác nhận của chính quyền địa phương khi doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá vận chuyển lá thuốc lá ra khỏi địa phương đó. Quy định này thiếu tính khả thi vì:

· để thực thi, nhà nước cần lập một hệ thống cơ quan kiểm tra, kiểm soát hành vi vận chuyển lá thuốc lá đến từng địa phương, 

· doanh nghiệp có thể sử dụng nhiều cách thức khác nhau để tránh việc phải xin xác nhận; và

· trong trường hợp doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá trên nhiều địa bàn phường, xã khác nhau thì việc triển khai cấp giấy xác nhận sẽ được thực hiện như thế nào.

Với lập luận tương tự, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc sự cần thiết của quy định tại khoản 6 Điều 16 trong đó yêu cầu doanh nghiệp đầu tư trồng cây thuốc lá phải đăng ký diện tích trồng và sản lượng lá thuốc lá với chính quyền xã, phường.

2.6. Quy định can thiệp sâu vào quyền tự chủ của doanh nghiệp

Về việc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp: Điểm b khoản 3 Điều 22 Dự thảo Nghị định quy định: “đối với doanh nghiệp được Bộ Công thương cấp phép sản xuất sản phẩm thuốc lá nhưng không đủ năng lực sản xuất được phép: thuê mượn chuyển nhượng máy móc thiết bị chuyên ngành thuốc lá của các doanh nghiệp còn dư năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá sau khi được Bộ Công thường đồng ý bằng văn bản”, khoản 4 Điều 22 quy định: “việc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp sản xuất thuốc lá sẽ được Bộ Công thương thực hiện theo nguyên tắc…”. Việc điều chuyển năng lực sản xuất sản phẩm thuốc lá của doanh nghiệp thực chất là việc điều chuyển máy móc, thiết bị của doanh nghiệp này sang cho doanh nghiệp khác, có liên quan đến quyền sở hữu tài sản của doanh nghiệp. Liên quan đến vấn đề này Điều 5 Luật Doanh nghiệp năm 2005 quy định “Nhà nước công nhận và bảo hộ quyền sở hữu tài sản, vốn đầu tư, thu nhập, các quyền và lợi ích hợp pháp khác của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp”, “Tài sản và vốn đầu tư hợp pháp doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp không bị quốc hữu hóa, không bị tịch thu bằng biện pháp hành chính”. Vì vậy, việc Nhà nước can thiệp vào sự điều chuyển tài sản của doanh nghiệp trong trường hợp này là can thiệp sâu vào quyền tự chủ của doanh nghiệp.

Trên đây là một số ý kiến ban đầu của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam đối với Dự thảo Nghị định quy định quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá về hoạt động sản xuất kinh doanh thuốc lá. Rất mong cơ quan soạn thảo cân nhắc để chỉnh sửa, hoàn thiện.

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý Cơ quan.
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